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	Châu Á thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX
	Tên các nước ĐNA là thuộc địa của Pháp.

	
	Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị là gì?
	.
	Nhật thoát khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây nhờ đâu?
	
	Vì sao cuối thế kỉ XIX, Xiêm (Thái Lan) là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối về chính trị?
	
	





	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	Số câu:1
Số điểm:0,5
Tỉ lệ:5%
	
	Số câu:1
Số điểm:0,5
Tỉ lệ:5%
	
	Số câu:1
Số điểm:0,5
Tỉ lệ:5%
	
	Số câu:1
Số điểm:0,5
Tỉ lệ:5%
	
	Số câu:4
Số điểm:2
Tỉ lệ:20%

	Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
	Duyên cớ trực tiếp nổ ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)?
	
	
	 
	
	
	Vì sao gọi là cuộc chiến tranh thế giới?
	
	







	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	Số câu:1
Số điểm:0,5
Tỉ lệ:5%
	
	
	
	
	
	Số câu:1
Số điểm:0,5
Tỉ lệ:5%
	
	Số câu:2
Số điểm:1
Tỉ lệ:10%

	Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô
	
	Nêu ý nghĩa lịch sử cuộc cách mạng tháng Mười Nga
	Sau Cách mạng tháng Hai tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?
	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	Số câu:1
Số điểm:2
Tỉ lệ:20%
	Số câu:1
Số điểm:0,5
Tỉ lệ:5%
	
	
	
	
	
	Số câu:2
Số điểm:2,5
Tỉ lệ:25%

	Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
	Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933?
Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, Chính phủ Mĩ đã thực hiện chính sách gì?
	Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, nền kinh tế Mĩ phát triển như thế nào? 
	Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, nước nào là trung tâm công nghiệp thương mại, tài chính quốc tế?
	
	
	
	
	Tại sao kinh tế Mĩ dạt được sự phồn vinh như vậy?
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	Số câu:2
Số điểm:1
Tỉ lệ:10%
	Số câu:1/2
Số điểm:2
Tỉ lệ:20%
	Số câu:1
Số điểm:0,5
Tỉ lệ:5%
	
	
	
	
	Số câu:1/2
Số điểm:1
Tỉ lệ:10%
	Số câu:3,5
Số điểm:3,5
Tỉ lệ:35%

	TS Số câu
TS Số điểm
Tỉ lệ
	Số câu: 4
Số điểm: 2,0
Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 1,5
Số điểm: 4,0
Tỉ lệ: 40%
	Số câu: 3
Số điểm: 1,5
 Tỉ lệ: 15%
	
	Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ:5%
	
	Số câu: 2
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10%
	Số câu:1/2
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10%
	Số câu:12
Số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%
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A/. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng
I. Trắc nghiệm (5 điểm): Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Những nước nào ở Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp?
A. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xia.
B. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.
C. Việt Nam, Miến Điện, Mã Lai.
D. Việt Nam, Phi-líp-pin, Bru-nây.
Câu 2: Vì sao cuối thế kỉ XIX, Xiêm (Thái Lan) là nước duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối về chính trị?
A. Nhà nước phong kiến Thái Lan còn mạnh.
B. Thái Lan được Mĩ Giúp đỡ.
C. Là nước phong kiến nhưng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển.
D. Thái Lan có chính sách ngoại giao khôn khéo, biết lợi dụng mâu thuẫn giữa Anh và Pháp nên giữ được chủ quyền.
Câu 3:   Nhật thoát khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây nhờ đâu?
A. Nhật có chính sách ngoại giao tốt.
B. Nhật có nền kinh tế phát triển,
C. Nhật tiến hành cải cách tiến bộ.
D. Chính quyền phong kiến Nhật mạnh.
Câu 4: Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị là gì?
 
A. Nhật giữ vững được độc lập, chủ quyền và phát triển chủ nghĩa tư bản.
B. Nhật trở thành nước tư bản đầu tiên ở châu Á.
C. Nhật có điều kiện phát triển công thương nghiệp nhất ở châu Á.
D. Sau cải cách nền chính trị-xã hội Nhật ổn định.
Câu 5: Duyên cớ trực tiếp nổ ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)?
 A. Do hậu quả của cuộc chiến tranh Mỹ, Tây Ban Nha (1898).
B. Do hậu quả của cuộc chiến tranh Anh - Bồ (1899 - 1902).
C. Do hậu quả của cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905).
D. Do Thái tử Áo - Hung bị một phần tử Xéc-bi ám sát (ngày 28 - 06 - 1914).
Câu 6: Vì sao gọi là cuộc chiến tranh thế giới?
A.Chiến tranh xảy ra giữa nhiều nước đế quốc.
B. Nhiều vũ khí hiện đại được sử dụng trong chiến tranh,
C. Chiến tranh có đến 38 nước và nhiều thuộc địa tham gia.
D. Hàng chục triệu người lao động bị thương vong vì lợi ích của giai cấp tư sản.
Câu 7: Sau Cách mạng tháng Hai tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?
A. Hai chính quyền song song tồn tại.
B. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh.
C. Chính quyền Xô viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh.
D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh.
Câu 8: Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933?
 A. Sản xuất “cung” vượt quá “cầu” hàng hóa ế thừa, sức mua của dân giảm.
B. Sản xuất giảm, “cung” không đủ “cầu”.
C. Sản xuất chạy theo lợi nhuận.
D. Hàng hóa kém phẩm chất, dân không mua, không xuất khẩu được.
Câu 9: Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, nước nào là trung tâm công nghiệp thương mại, tài chính quốc tế?
A. Nước Đức.    	B. Nước Anh.		C. Nước Mĩ.     	D. Nước Nhật.
Câu 10: Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, Chính phủ Mĩ đã thực hiện chính sách gì?
A. Tiến hành chiến tranh mở rộng thị trường.
B. Thực hiện Chính sách mới.
C. Thực hiện Chính sách kinh tế mới.
D. Gây ảnh hưởng của mình với các nước Mĩ La-tinh.
II. Tự luận: 5 điểm
Câu 1(2 điểm): Nêu ý nghĩa lịch sử cuộc cách mạng tháng Mười Nga?
Câu 2(3 điểm): Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, nền kinh tế Mĩ phát triển như thế nào? Tại sao kinh tế Mĩ dạt được sự phồn vinh như vậy?
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I.Trắc nghiệm: 4 điểm
	Câu
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	Đáp án
	B
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	C
	A
	D
	C
	A
	A
	C
	B



II. Tự luận: 6 điểm
	Câu
	Nội  dung
	Điểm

	Câu 1
(2điểm)
	- Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga. Lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng đã đưa những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới - chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến những thay đổi lớn lao trên thế giới và để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước.
	
1

1

	Câu 2
(3 điểm)
	
* Biểu hiện:
- Công nghiệp:
+ Trong vòng 6 năm (1923-1929), sản lượng công nghiệp tăng 69%
+ Năm 1929, Mĩ chiếm 48% sản lượng công nghiệp thế giới, vượt qua sản lượng công nghiệp của 5 nước Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản cộng lại.
+ Đứng đầu thế giới về sản xuất ôtô, thép, dầu mỏ,…
- Tài chính: Trở thành chủ nợ của thế giới. Năm 1929, Mĩ nắm 60% trữ lượng vàng của thế giới.
* Biện pháp:
- Cải tiến kĩ thuật, thực hiện phương pháp sản xuất dây chuyền
- Tăng cường độ lao động và bóc lột công nhân.
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